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Mục tiêu: Xác định một số chỉ số trung bình về kích thước siêu âm thận và tìm mối tương quan giữa chiều dài thận với tuổi, chiều cao, trọng lượng cơ thể ở trẻ em bình thường 6-8 tuổi.

Đối tượng gồm 180 trẻ khoẻ mạnh trong đó có 60 trẻ 6 tuổi, 60 trẻ 7 tuổi và 60 trẻ 8 tuổi, mỗi nhóm tuổi gồm có 30 trẻ nam và 30 trẻ nữ.
Phương pháp: đây là nghiên cứu tiến cứu mô tả. 

Kết quả và kết luận: Kích thước thận tăng dần theo tuổi. Chiều dài, thể tích, trọng lượng thận ở trẻ nam lớn hơn trẻ nữ (p<0,05). Chiều dài thận có mối tương quan thuận tuyến tính với chiều cao, cân nặng và tuổi của trẻ. 

Từ khoá: siêu âm thận, kích thước thận.                                                   
1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Kích thước và chức năng thận có liên hệ chặt chẽ với nhau [3,4,5,6,7,8,9] , đánh giá kích thước thận là việc cần phải làm trong chẩn đoán xác định và chẩn đoán phân biệt các bệnh về thận - tiết niệu. Chúng ta có nhiều phương pháp đo đạc kích thước thận, tuy nhiên siêu âm được ưu tiên lựa chọn bởi vì siêu âm có độ chính xác cao, không độc hại, dễ sử dụng, kinh tế, thăm khám được nhiều lần nhiều góc độ, đặc biệt siêu âm rất phù hợp khi thăm khám  ở trẻ em[4,5,6,7,8,9,10].


Tại các nước phát triển, những chỉ số về kích thước thận ở trẻ em  đã được nghiên cứu khá đầy đủ. Còn ở Việt Nam  đã có những báo cáo về chỉ số kích thước thận ở mặt nghiên cứu giải phẫu nhưng về kích thước siêu âm thận thì có rất ít công trình nghiên cứu. Các nghiên cứu đã tiến hành chủ yếu làm ở người lớn. Gần đây có nghiên cứu của Trần Đình Long và Nguyễn Thị Luyến về kích thước siêu âm thận ở trẻ sơ sinh; Nguyễn Ngọc Sáng và Vũ Văn Quang về kích thước siêu âm thận ở trẻ em bình thường 9-10 tuổi[2]. Chúng tôi chưa thấy công trình nào nghiên cứu kích thước siêu âm thận ở trẻ em bình thường từ 6-8 tuổi. Trong khi chúng ta đầu tư nhiều tiền của cho các thiết bị siêu âm hiện đại, thì chúng ta lại thiếu hẳn chỉ số kích thước thận qua siêu âm ở trẻ em Việt Nam bình thường để tham chiếu, làm giảm gía trị chẩn đoán của siêu âm, lãng phí về tiền bạc và gây khó khăn cho các thầy thuốc thực hành. Vì vậy mục tiêu của đề tài này là: 

1. Xác định một số chỉ số trung bình về kích thước siêu âm thận ở trẻ em bình thường 6-8 tuổi theo lứa tuổi và theo giới.

2. Tìm mối tương quan giữa chiều dài thận với tuổi, chiều cao, trọng lượng cơ thể ở lứa tuổi này.


Hy vọng kết quả thu được có thể là hằng số tham chiếu, làm cơ sở khoa học cho các công trình nghiên cứu tiếp theo về vấn đề này cũng như đóng góp vào việc nghiên cứu các chỉ tiêu sinh học của người Việt Nam.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng

Số liệu nghiên cứu của chúng tôi gồm 180 trẻ trong đó 60 trẻ 6 tuổi, 60 trẻ 7 tuổi và 60 trẻ 8 tuổi, mỗi nhóm tuôỉ gồm có 30 trẻ nam và 30 trẻ nữ. Tất cả các trẻ này đều khoẻ mạnh, trong tiền sử và hiện tại không mắc các bệnh về thận tiết niệu cũng như các bệnh liên quan đến thận - tiết niệu. Chiều cao và cân nặng của các trẻ đều nằm trong chỉ số bình thường theo độ tuổi. Đề tài được sự chấp thuận của Hội đồng Khoa học Trường Đại học Y Hải Phòng,tất cả 180 trẻ và bố mẹ các cháu đều tình nguyện tham gia nghiên cứu này.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Đây là một nghiên cứu tiến cứu mô tả, chúng tôi tiến hành từ tháng 10 năm 2006 đến tháng 5 năm 2007. Các trẻ đều được khám lâm sàng toàn diện, xét nghiệm nước tiểu 10 thông số bằng que thử Multixtis do hãng Bayer sản xuất, trẻ được lấy nước tiểu giữa dòng bằng lọ sạch và được xét nghiệm ngay trong vòng 30 phút: nhúng que thử đúng kỹ thuật, thấm bỏ nước tiểu thừa, đọc kết quả tự động bằng máy Clinetex 50 của cùng hãng Bayer cho kết quả bình thường để đảm bảo tiêu chuẩn lựa chọn, sau đó tiến hành siêu âm tại Bệnh viện Trẻ em Hải phòng. Kích thước thận được đo theo đúng kỹ thuật được chuẩn hoá , đo kích thước thận theo chiều dài, chiều rộng, bề dày, độ dầy nhu mô. Chúng tôi đo thống nhất bằng máy siêu âm hai chiều loại  LOGIQ( 200  model 2205672,  sử dụng đầu dò convex  đa tần có dải tần từ 2,5-5 MHz sản xuất 1/2001 tại Hàn Quốc theo tiêu chuẩn của Mỹ. Người siêu âm là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh có thâm niên 15 năm siêu âm thận tiết niệu trẻ em. Trong quá trình siêu âm sẽ loại trừ những trẻ bị dị dạng hệ tiết niệu.Chiều cao và cân nặng được đo bằng thước có độ chính xác đến 0,5 cm và cân có độ chính xác đến 0,5 kg. Thước và cân được sản xuất tại Cộng hoà Liên Bang Đức theo đặt hàng của Unicef.


 Các số liệu được xử lí riêng theo tuổi, giới , bằng phương pháp thống kê y học ứng dụng phần mềm mã nguồn mở 
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 phiên bản 2.4.1. Các chỉ số kích thước thận được tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn, so sánh kích thước thận giữa nam và nữ bằng t.test cho hai mẫu độc lập. Tìm hệ số tương quan, phương trình tương quan giữa kích thước thận với tuổi, chiều cao, cân nặng bằng mô hình hồi quy tuyến tính Spearman. Tính thể tích thận theo công thức: chiều dài x chiều rộng x chiều dầy x 0,523, trọng lượng thận theo công thức: chiều dài x chiều rộng x chiều dầy x 1,05 (0,523 là hệ số điều chỉnh dạng elippe, 1,05 là tỉ trọng thận[4])

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Chiều cao, cân nặng
Bảng1. Chiều cao và cân nặng trung bình theo tuổi của các đối tượng nghiên cứu

	
	6 tuổi
	7 tuổi
	8 tuổi

	
	Nam

(n=30)
	Nữ

(n=30)
	p
	Nam

(n=30)
	Nữ

(n=30)
	p
	Nam

(n=30)
	Nữ

(n=30)
	p

	Chiều cao
( cm)
	114±2
	114±4
	>0,05
	121±4
	120±3
	>0,05
	123±3
	124±3
	>0,05

	Cân nặng (kg)
	18,9±3
	18,3±2
	>0,05
	21,3±3
	20,9±2
	>0,05
	22,4±2
	22,6±3
	>0,05


Nhận xét: Chiều cao và cân nặng trung bình của các đối tượng nghiên cứu tương ứng với giá trị sinh học người Việt Nam bình thường thập kỷ 90 thế kỷ XX[1]

3.2. Một số chỉ số trung bình về kích thước thận.

Bảng2. Một số chỉ số kích thước thận ở trẻ 6-8 tuổi theo giới

	Kích thước thận
	Nữ(n=90)
	Nam(n=90)
	p

	Chiều dài thận phải (mm)
	73,4± 5,2
	75,7± 4,9
	< 0,05

	Chiều dài thận trái (mm)
	74,3±7,1
	76,9±4,6
	< 0,05

	Chiều rộng thận phải (mm)
	31,5±2,5
	32,2±2,9
	>0,05

	Chiều rộng thận trái (mm)
	33,1±2,75
	33,9±2,9
	>0,05

	Bề dày thận phải (mm)
	33,1±3,3
	33,9±2,8
	>0,05

	Bề dày thận trái (mm)
	33,6±4,8
	35,1±2,9
	>0,05

	Nhu mô thận phải (mm)
	12,1±1,3
	12,3±1,3
	>0,05

	Nhu mô thận trái (mm)
	12,6±1,4
	12,7±1,1
	>0,05

	Thể tích thận phải (cm3)
	40,3±7
	43,6±8
	< 0,05

	Thể tích thận trái  (cm3)
	43,7±10
	48,2±9
	< 0,05

	Trọng lượng thận phải (g)
	24,3±3
	25,6±3
	< 0,05

	Trọng lượng thận trái (g)
	25,9±4
	27,4±3
	< 0,05


Nhận xét: Chiều dài, thể tích, trọng lượng thận ở trẻ nam lớn hơn ở trẻ nữ.

Bảng 3. Chỉ số kích thước thận theo tuổi và theo giới

	
	6 tuổi
	7 tuổi
	8 tuổi

	
	Nam

(n=30)
	Nữ

(n=30)
	p
	Nam

(n=30)
	Nữ

(n=30)
	p
	Nam

(n=30)
	Nữ

(n=30)
	p

	Chiều dài thận phải (mm)
	72,8±4
	69,8±5
	*
	75,2±4
	75,8±5
	*
	79,1±5
	74,5±3
	#

	Chiều dài thận trái(mm)
	73,9±5
	71,1±4
	*
	77,7±3
	76,9±7
	*
	79,2±3
	77,0±4
	#

	Chiều rộng thận phải(mm)
	32,1±3
	30,4±2
	#
	31,9±2
	32,0±2
	#
	32,6±2
	32,0±2
	#

	Chiều rộng thận trái(mm)
	33,7±3
	32,4±3
	#
	33,8±3
	33,9±3
	#
	34,1±2
	33,0±2
	#

	Bề dầy thận phải(mm)
	33,9±2
	32,7±2
	#
	33,8±3
	32,9±4
	#
	34,1±2
	33,7±1
	#

	Bề dầy thận trái(mm)
	34,9±3
	32,4±6
	#
	34,7±2
	33,9±5
	#
	35,5±3
	34,6±2
	#

	Nhu mô thận phải(mm)
	12,0±1
	12,0±1
	#
	12,4±1
	12,7±1
	#
	12,2±1
	12,4±1
	#

	Nhu mô thận trái(mm)
	11,8±1
	12,4±1
	#
	12,4±1
	12,8±1
	#
	12,1±1
	13±1
	#

	Thể tích Thận phải (cm3)
	41,9±9
	36,6±7
	*
	42,7±8
	42,2±9
	*
	46,2±7
	42,1±5
	#

	Thể tích thận trái(cm3)
	39,2±9
	46±10
	*
	47,9±8
	46,8±9
	*
	47,9±8
	45,3±7
	#

	Trọng lượng thận phải (gr)
	24,6±4
	22,3±3
	*
	27,5±3
	25,5±3
	*
	27,1±3
	25,1±2
	*

	Trọng lượng thận trái(gr)
	26,2±4
	24,3±3
	*
	27,5±3
	27,1±4
	#
	28,4±3
	26,2±3
	*


Ghi chú : (*): p < 0,05; (#): p>0,05

Nhận xét: Kích thước thận tăng dần theo tuổi, có sự khác biệt về chiều dài, thể tích, trọng lượng thận giữa nam và nữ trong cùng độ tuổi.

Bảng 4. Tương quan giữa chiều dài thận với tuổi, chiều cao, cân nặng.

	
	Tuổi (năm)
	Chiều cao(cm)
	Cân nặng (cân nặng)

	Chiều dài thận phải(mm)
	Y= 2,1x(tuổi) + 59,9

r=0,33; p<0,01
	Y= 0,5x(chiều cao) + 14,9 ; r =0,51; p<0,01
	Y=0,93x(cân nặng) + 55,3;r =0,52; p<0,01

	Chiều dài thận trái(mm)
	Y= 2,2x(tuổi)+ 60,4

r = 0,43; p<0,01
	Y= 0,42x(chiều cao)+ 25,9; r =0,49; p<0,01
	Y= 0,9x( c ân n ặng)+ 56,9;r =0,50;p<0,01


Ghi chú: Y là chiều dài thận tính bằng milimet, r là hệ số tương quan tuyến tính.

Nhận xét: Chiều dài thận có mối tương quan thuận tuyến tính với chiều cao cân nặng và tuổi của trẻ.

4. BÀN LUẬN
4.1. Về kích thước siêu âm thận
Việc đo đạc kích thước thận là một đòi hỏi trong thực tế lâm sàng của chuyên khoa thận tiết niệu. Trước hết là để chẩn đoán thận to hay thận nhỏ, ở một bên hay cả hai bên? bởi vì nhiều sự rối loạn của thận có liên quan đến sự thay đổi kích thước thận. Siêu âm đã đang và sẽ đóng góp tốt cho việc đo đạc kích thước thận. Kích thước thận qua siêu âm không bị phóng đại nên gần với kích thước thật của thận, do đối chiếu trên mặt phẳng nên việc đo đạc các chỉ số thận tương đối dễ thực hiện[3,4,5,6,7,10]. 

Chúng tôi đo kích thước thận theo chiều dài, chiều rộng, bề dầy, độ dầy nhu mô. Tính thể tích và trọng lượng thận theo công thức của Neil Wolman (1982)[4]. Từ bảng 2 cho ta thấy các chỉ số thận trung bình theo tuổi và theo giới, chúng tôi nhận thấy rằng chiều dài thận trái có lớn hơn chiều dài thận phải nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê, một số tác giả khác cũng có nhận xét tương tự[2,3,7,9,10]. Chúng tôi thấy có sự khác biệt rõ rệt (p< 0,05) giữa chiều dài thận phải và thận trái ở trẻ nam so với chiều dài thận phải và trái tương ứng ở trẻ nữ xét theo từng độ tuổi ( bảng 3) và xét chung ở cả ba nhóm tuổi (bảng 2). Cùng với chiều dài thận, chúng tôi ghi nhận sự khác biệt có ý nghĩa thống kê p< 0,05 của thể tích và trọng lượng thận giữa nam và nữ theo từng độ tuổi (bảng 3) và theo cả nhóm tuổi (bảng1), điều này dễ hiểu vì chiều dài thận là một chỉ số quan trọng nhất để tính toán thể tích và trọng lượng thận. Kết quả này của chúng tôi có khác với một số tác giả nước ngoài chẳng hạn C.L.EdwinYu[5] nghiên cứu ở trẻ em Trung Quốc độ tuổi <12, Alp Alper Safak[3] nghiên cứu ở trẻ em Thổ Nhĩ Kỳ độ tuổi( 7-15) và một số tác giả khác[6,9,19]..cho thấy rằng chiều dài thận của trẻ nam có lớn hơn chiều dài thận trẻ nữ nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê( p>0,05). Có lẽ do các tác giả nói trên nghiên cứu ở những nhóm trẻ có nhiều độ tuổi hơn nên kết quả có khác với chúng tôi. Các tác giả nước ngoài đều nhấn mạnh tầm quan trọng của chiều dài thận vì một chiều dài thận chính xác là cơ sở để tính toán đúng thể tích và trọng lượng thận, gián tiếp phản ánh tình trạng chức năng thận. Tuy nhiên chiều dài thận cũng giống như chiều cao cơ thể bị chi phối bởi kiểu gen, tập quán và thói quen dinh dưỡng nên chỉ số này ở mỗi nước là khác nhau. Điều này cho thấy chúng ta không nên lấy chỉ số kích thước thận ở trẻ em nước ngoài áp dụng cho trẻ em Việt nam. Công thức tính chiều dài thận theo tuổi ở trẻ em nước Đức được chúng ta tham khảo từ nhiều năm nay có lẽ không phù hợp, thực tế cho thấy công thức đó cho kết quả lớn hơn nhiều so với nghiên cứu của chúng tôi ở cùng độ tuổi. Đã đến lúc ta phải đầu tư để đưa ra được chỉ số kích thước thận ở trẻ em nói riêng và toàn thể người Việt Nam nói chung. Trong điều kiện kinh tế xã hội và thể lực người Việt nam có sự cải thiện nhanh thì những chỉ số này cần phải được đánh giá theo từng thập kỷ.

4.2. Về mối tương quan giữa chiều dài thận với tuổi, chiều cao, cân nặng
Từ bảng 4 cho thấy hệ số tương quan và phương trình tương quan giữa chiều dài thận với các chỉ số nhân trắc như tuổi, chiều cao, cân nặng. Chúng tôi thấy chiều dài thận có mối tương quan thuận tuyến tính với chiều cao và cân nặng chặt hơn so với tuổi, kết quả của chúng tôi cũng tương tự với một số tác giả đã công bố[3,4,5,6,8,9,10]. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi chỉ là đánh giá bước đầu về kích thước thận qua siêu âm và đánh giá mối tương quan giữa chiều dài thận với tuổi, chiều cao, cân nặng ở trẻ 6-8 tuổi , để thiết lập được chỉ số kích thước thận thống nhất cho trẻ em Việt nam chúng ta cần hơn nữa những nghiên cứu chi tiết ở tất cả độ tuổi dưới 16 trên các vùng miền khác nhau  và đây cũng là nghiên cứu tiếp theo của chúng tôi.

5. KẾT LUẬN

Qua kết quả và bàn luận nói trên cho phép chúng tôi có thể đưa ra một số kết luận sau:

5.1. Kích thước siêu âm thận trung bình (mm)

- Thận phải: 

+ Trẻ 6 tuổi: Nam (dài: 72,8±4; rộng:31,2±3; dầy: 33,9±2; nhu mô: 12±3)

Nữ (dài: 69,8±5; rộng: 30,4±2; dầy: 32,7±2; nhu mô: 12±1)

+ Trẻ 7 tuổi: Nam (dài: 75,2±4; rộng:31,9±2; dầy: 33,8±3; nhu mô: 12,4±3)

Nữ (dài: 75,8±5; rộng: 32,0±2; dầy: 32,9±4; nhu mô: 12,7±1)

+ Trẻ 8 tuổi: Nam (dài: 79,1±5; rộng: 32,6±2;dầy: 34,1± 2; nhu mô: 12,2±2)

Nữ (dài: 74,5±3; rộng: 32±2; dầy: 33,7±1; nhu mô: 12,4±1)

-Thận trái:

+ Trẻ 6 tuổi: Nam (dài: 73,9±5; rộng:33,7±3; dầy: 34,9±2; nhu mô: 11,8±1)

Nữ (dài: 71,1±4; rộng: 32,4±3; dầy: 32,4±6; nhu mô: 12±1)

+ Trẻ 7 tuổi: Nam (dài: 77,7±3; rộng:33,8±3; dầy: 34,7±2; nhu mô: 12,4±1)

Nữ dài: 76,9±7; rộng: 32,0±2; dầy: 33,9±5; nhu mô: 12,8±1)

+ Trẻ 8 tuổi: Nam ( dài: 79,2±3; rộng: 34,1±2;dầy: 34,1± 2; nhu mô: 12,1)

Nữ (dài: 77±4; rộng: 33±2; dầy: 34,4±1; nhu mô: 13±1)

- Có sự khác biệt giữa chiều dài, thể tích, trọng lượng thận giữa nam và nữ (p<0,05)

5.2. Kích thước thận có mối tương quan thuận tuyến tính khá chặt với tuổi, cân nặng và dchiều cao. 
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Summary

ULTRASOUND KIDNEY DIMENSION AND THE CORRELATION OF KIDNEY LENGTH AND AGE, WEIGHT, AND HEIGHT OF CHILDREN AGED FROM 6 TO 8 YEARS OLD

Objective: The purpose of this study is the determination of the normal kidney dimension   and the relationship of kidney length with age, body weight, and body height in healthy children from 6 to 8 years old.

Materials and methods:  The data was obtained prospectively through ecographies taken in 180 normal children (6-8 years), Including 90 males and 90 females. All children were examined by a pediatrician, take urinoscopy and only healthy children were included in this study. Ultrasound was performed by one experienced pediatric radiologist with a high-resolution real-time scanner using variety of age adapter multifrequency transducers (2.5-5 MHz). Each kidney was measured length, width, thickness, and parenchymal thickness.  Statistical analysis was carried out with medical open access software R version 2.4.1. 
Results and conclusions: Kidney dimension was increased by age. The kidney length, kidney weight, kidney volume of boys were bigger than girls, and the difference was significant (p<0.05). The kidney length correlated strongly and positively with body weight, body height and age.

Key words: kidney dimension, kidney size, kidney length
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